
  

 

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG HOÀN PHÍ THƯỜNG NIÊN  

THẺ TÍN DỤNG NĂM ĐẦU 

 (Dành cho thẻ tín dụng được phát hành từ 01/03- 31/03/2024) 

STT Họ và tên Giấy tờ tùy thân Tỉnh/Thành phố Số tiền hoàn phí 

1 HÀ NGỌC THÚY AN 08917400**** An Giang 
                      

450,000  

2 NGUYỄN HỮU TIẾN 08608000**** An Giang 
                      

450,000  

3 Nguyễn Trường Sanh 08907700**** An Giang 
                      

450,000  

4 DƯƠNG THỊ NGUYÊN 12572873**** Bắc Ninh 
                      

450,000  

5 TRỊNH HOÀNG NHỚ 09607600**** Cà Mau 
                      

450,000  

6 TRƯƠNG KIỀU DIỄM 09618900**** Cà Mau 
                      

450,000  

7 HUỲNH THIÊN HẢI 09406901**** Cần Thơ 
                      

450,000  

8 Cao Chí Tứ 04908800**** Đà Nẵng 
                      

450,000  

9 Lý Vy Gìn 07517800**** Đà Nẵng 
                      

450,000  

10 NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN 04818700**** Đà Nẵng 
                      

450,000  

11 Nguyễn Thuận 04809300**** Đà Nẵng 
                      

450,000  

12 BÙI TIẾN ĐẠT 03420000**** Hà Nội 
                      

450,000  

13 BÙI TIẾN ĐẠT 03420000**** Hà Nội 
                      

250,000  

14 NGUYỄN ĐỨC TÚ 00108800**** Hà Nội 
                      

450,000  

15 Nguyễn Thị Hòa Bình 04617300**** Hà Nội 
                      

450,000  

16 TRƯƠNG PHÚC NHÂN 09108800**** Đồng Tháp 
                      

450,000  

17 TRẦN XUÂN CƯỜNG 04607700**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

18 HUỲNH TẤN NGỌC 07908000**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

19 LÊ TẤN PHÚC 07909200**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

20 Nguyễn Minh Huy 38547518**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  
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21 NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH 07919403**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

22 NGUYỄN VĂN KA 06808700**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

23 PHẠM XUÂN THU 07069310**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

24 TRẦN THỊ KIM LOAN 07918900**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

25 BÙI HUY HÀ 03108300**** Hải Phòng 
                      

450,000  

26 ĐỖ HỒNG NHUNG 03118800**** Hải Phòng 
                      

450,000  

27 NGUYỄN NGỌC TUẤN 03108401**** Hải Phòng 
                      

450,000  

28 NGUYỄN THỊ THÙY 03118901**** Hải Phòng 
                      

450,000  

29 NGUYỄN TRUNG HIẾU 03120000**** Hải Phòng 
                      

450,000  

30 TRẦN QUANG HƯNG 03108600**** Hải Phòng 
                      

450,000  

31 TRỊNH THỊ MAI ANH 03117900**** Hải Phòng 
                      

450,000  

32 VŨ THẢO VÂN 03130000**** Hải Phòng 
                      

450,000  

33 VŨ TRỌNG TÙNG 03109100**** Hải Phòng 
                      

450,000  

34 Khổng Đình Tuấn 00108004**** Hà Nội 
                      

450,000  

35 Nguyễn Thị Kim Nga 02518700**** Hà Nội 
                      

450,000  

36 Phùng Lê Mai 00118401**** Hà Nội 
                      

450,000  

37 Nguyễn Minh Chiến 01751671**** Hà Nội 
                      

450,000  

38 Nguyễn Ngọc Anh 00107100**** Hà Nội 
                      

450,000  

39 ĐỖ THỊ NGỌC BÍCH 03419400**** Hà Nội 
                      

450,000  

40 Lê Xuân Hòa 03809100**** Hà Nội 
                      

450,000  

41 NGUYỄN QUANG HUY 07909500**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

42 NGUYỄN VÕ NHÃ TRÂN 19190115**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

43 Phan Thị Thanh Tâm 05419900**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  
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44 HUỲNH THỊ NGỌC PHƯƠNG 05619900**** Khánh Hòa 
                      

450,000  

45 NGUYỄN THU TRANG 01919300**** Khánh Hòa 
                      

450,000  

46 UÔNG TRẦN THẢO 05608700**** Khánh Hòa 
                      

450,000  

47 Bùi Thị Ngọc 03618901**** Nam Định 
                      

450,000  

48 ĐỖ THỊ THU TRANG 03618901**** Nam Định 
                      

450,000  

49 ĐỖ VĂN HƯNG 03608300**** Nam Định 
                      

450,000  

50 VŨ HẢI ĐĂNG 03609801**** Nam Định 
                      

450,000  

51 Lê Nguyên Sơn 04008203**** Nghệ An 
                      

450,000  

52 Nguyễn Thế Hưng 18245657**** Nghệ An 
                      

450,000  

53 NGUYỄN TIẾN CHUNG 04008800**** Nghệ An 
                      

450,000  

54 Đinh Hồng Việt 05108901**** Quảng Ngãi 
                      

450,000  

55 Hà Xuân Bình 05108201**** Quảng Ngãi 
                      

450,000  

56 NGÔ THỊ THU AN 05130000**** Quảng Ngãi 
                      

450,000  

57 HOÀNG THẾ HƯNG 02208201**** Quảng Ninh 
                      

450,000  

58 LÊ ĐỨC LƯỢNG 02207800**** Quảng Ninh 
                      

450,000  

59 LƯU CẨM VÂN 02230000**** Quảng Ninh 
                      

450,000  

60 TRẦN THỊ PHƯƠNG 02218501**** Quảng Ninh 
                      

450,000  

61 HỒ NGỌC TRÂM 08330500**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

62 HOÀNG NGỌC ANH 01919400**** Thái Bình 
                      

450,000  

63 PHẠM HỒNG ĐỨC 03408101**** Thái Bình 
                      

450,000  

64 PHAN NGUYỄN MỸ LINH 03419600**** Thái Bình 
                      

450,000  

65 TRẦN CAO DIỆU 03409000**** Thái Bình 
                      

450,000  

66 TRẦN THỊ NGỌC ANH 03419301**** Thái Bình 
                      

450,000  
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67 VŨ HOÀNG ANH 03420200**** Thái Bình 
                      

450,000  

68 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 03419401**** Thái Bình 
                      

450,000  

69 ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG 00120301**** Hà Nội 
                      

450,000  

70 Nguyễn Thụy An 00130302**** Hà Nội 
                      

450,000  

71 Nguyễn Thụy An 00130302**** Hà Nội 
                      

250,000  

72 LÊ MINH QUÂN 32152746**** Tiền Giang 
                      

450,000  

73 Phạm Vũ Khiết Dung 07216500**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

74 Nguyễn Thị Minh Châu 07719100**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

75 NGUYỄN TRUNG KIÊN 04207600**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

76 Phạm Quang Việt 04907901**** Quảng Nam 
                      

450,000  

77 Trịnh Thị Khuê 24154711**** Quảng Nam 
                      

450,000  

78 Cao Tấn Tùng 05209200**** Bình Định 
                      

450,000  

79 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 05219400**** Bình Định 
                      

450,000  

80 LÊ MINH THY THƠ 09219200**** Cần Thơ 
                      

450,000  

81 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 09219501**** Cần Thơ 
                      

450,000  

82 TRẦN VĂN TRỌNG 09206400**** Cần Thơ 
                      

450,000  

83 Nguyễn Mộng Thùy Vân 07718400**** Vũng Tàu 
                      

450,000  

84 VÕ THỊ QUỲNH HOA 05218400**** Đồng Nai 
                      

450,000  

85 Hồ Phi Tiến 07907100**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

86 Lăng Kim Đài 06819900**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

87 Nguyễn Diễm Hương 38564467**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

88 Trần Lê Huyền Khanh 05219901**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

89 Đàm Thị Vân Anh 00118501**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  
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90 Ngô Thị Thanh Hương 16223335**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

91 Ngô Phúc Thành 00109500**** Hà Nội 
                      

450,000  

92 NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN 09230300**** Cần Thơ 
                      

450,000  

93 NGUYỄN HOÀNG HẢO 07919501**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

94 Nguyễn Thị Hạnh Nhi 05219201**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

95 Phan Công 20164696**** Đà Nẵng 
                      

450,000  

96 Dương Mạnh Công 00109604**** Hà Nội 
                      

450,000  

97 Dương Mạnh Công 00109604**** Hà Nội 
                      

450,000  

98 ĐOÀN THỊ VÂN 00130101**** Hà Nội 
                      

450,000  

99 Trần Đức Anh 03409200**** Hà Nội 
                      

450,000  

100 Nguyễn Hoàng Thúy Quỳnh 09218501**** Cần Thơ 
                      

450,000  

101 Trần Mai Lan 00119400**** Hà Nội 
                      

450,000  

102 NGUYỄN THỊ THU TRANG 02719600**** Hà Nội 
                      

450,000  

103 Nguyễn Tiến Thịnh 03808304**** Hà Nội 
                      

450,000  

104 Phạm Đình Tuấn 04009403**** Hà Nội 
                      

450,000  

105 TRẦN THỊ MINH 03618901**** Hà Nội 
                      

450,000  

106 Nguyễn Văn Ngọc 09308600**** Cần Thơ 
                      

450,000  

107 Trần Thi Quỳnh Như 09218700**** Cần Thơ 
                      

450,000  

108 Lý Bích Thủy 09218500**** Cần Thơ 
                      

450,000  

109 Hồ Nghĩa Thọ 04008800**** Vũng Tàu 
                      

450,000  

110 Nguyễn Thị Hồng 07717500**** Vũng Tàu 
                      

450,000  

111 PHẠM VĂN PHÚ 16314795**** Vũng Tàu 
                      

450,000  

112 ĐẶNG HUYỀN ANH 07918203**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  
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113 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 08017100**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

114 KIỀU PHƯƠNG NHI 07919800**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

115 Lê Thị Diệu 04618000**** Huế 
                      

450,000  

116 Nguyễn Thị Minh Anh 06630201**** Đà Nẵng 
                      

450,000  

117 PHẠM THÀNH CHUNG 03607800**** Nam Định 
                      

450,000  

118 Trương Hồ An 09208300**** Cần Thơ 
                      

450,000  

119 Tô Minh Hương 00118801**** Hà Nội 
                      

450,000  

120 ĐẶNG NGỌC LONG 00108902**** Hà Nội 
                      

450,000  

121 Hoàng Minh Hải 10107400**** Hà Nội 
                      

450,000  

122 Phạm Thị Hiền 03718700**** Hà Nội 
                      

450,000  

123 Huỳnh Bảo Thắng 08909100**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

124 KUBOTA HUYNH ANH KHOA 07909903**** Hồ Chí Minh 
                      

450,000  

125 Lê Thế Anh 08609700**** Cần Thơ 
                      

450,000  

126 Lê Thế Anh 08609700**** Cần Thơ 
                      

450,000  

127 Nguyễn Văn Sang 09207100**** Cần Thơ 
                      

450,000  

128 ĐOÀN THỊ HƯƠNG MAI 00117404**** Hà Nội 
                      

450,000  

129 Ngô Đức Công 00108204**** Hà Nội 
                      

450,000  

130 Nguyễn Thị Thu 03517000**** Hà Nội 
                      

450,000  

131 Lâm Hoàng Tâm 08707900**** An Giang 
                      

950,000  

132 Bạch Vương Quốc 07909903**** Hồ Chí Minh 
                      

950,000  

133 Bạch Vương Quốc 07909903**** Hồ Chí Minh 
                      

950,000  

134 Bạch Vương Quốc 07909903**** Hồ Chí Minh 
                      

950,000  

135 TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN 07919303**** Hồ Chí Minh 
                      

950,000  
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136 VŨ NGỌC TRUNG 04007200**** Hà Nội 
                      

950,000  

137 VŨ NGỌC TRUNG 04007200**** Hà Nội 
                      

950,000  

138 VŨ NGỌC TRUNG 04007200**** Hà Nội 
                      

950,000  

139 NGUYEN THI YEN 00118800**** Hà Nội 
                      

950,000  

140 Phạm Ngọc Anh 00109001**** Hà Nội 
                      

950,000  

141 VŨ THỊ TUYẾT 03618900**** Hà Nội 
                      

950,000  

142 TRAN THI THANH TUYEN 07219500**** Hồ Chí Minh 
                      

950,000  

143 Nguyễn Ngọc Ngọc 05109301**** Hồ Chí Minh 
                      

950,000  

144 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 03618501**** Hồ Chí Minh 
                      

950,000  

145 NGUYỄN THỊ HẢO 07717600**** Vũng Tàu 
                      

950,000  

146 Nguyễn Công Luân 00809300**** Hà Nội 
                      

950,000  

147 Nguyễn Khánh Linh 00119401**** Hà Nội 
                      

950,000  

148 PHẠM HUY HÙNG 00107466**** Hà Nội 
                      

950,000  

149 PHẠM HUY HÙNG 00107466**** Hà Nội 
                      

950,000  

150 Phương Thu Trang 00119401**** Hà Nội 
                      

950,000  

151 Dương Thị Kim Oanh 03819600**** Hà Nội 
                      

950,000  

152 Đoàn Thị Kim Dung 00116003**** Hà Nội 
                      

950,000  

153 Nguyễn Tuấn Đạt 03809601**** Hà Nội 
                      

950,000  

154 ĐÀO THỊ PHƯƠNG 03116800**** Hải Phòng 
                      

950,000  

155 ĐÀO THỊ PHƯƠNG 03116800**** Hải Phòng 
                      

950,000  

156 ĐÀO THỊ PHƯƠNG 03116800**** Hải Phòng 
                      

950,000  

157 Đỗ Văn Quí 03109201**** Hải Phòng 
                      

950,000  

158 Đỗ Văn Quí 03109201**** Hải Phòng 
                      

950,000  
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159 Đỗ Văn Quí 03109201**** Hải Phòng 
                      

950,000  

160 Phạm Tuấn Anh 03109300**** Hải Phòng 
                      

950,000  

161 Phạm Tuấn Anh 03109300**** Hải Phòng 
                      

950,000  

162 Phan Đức Cảnh 03106800**** Hải Phòng 
                      

950,000  

163 Phan Đức Cảnh 03106800**** Hải Phòng 
                      

950,000  

164 Phan Đức Cảnh 03106800**** Hải Phòng 
                      

950,000  

165 Trần Đăng Việt 03108301**** Hải Phòng 
                      

950,000  

166 Trần Đăng Việt 03108301**** Hải Phòng 
                      

950,000  

167 Trần Đăng Việt 03108301**** Hải Phòng 
                      

950,000  

168 Trương Thị Thu Hà 03119301**** Hải Phòng 
                      

950,000  

169 Trương Thị Thu Hà 03119301**** Hải Phòng 
                      

950,000  

170 Trương Thị Thu Hà 03119301**** Hải Phòng 
                      

950,000  

171 Vũ Ngọc Anh 00119300**** Hà Nội 
                      

950,000  

172 Trần Nhân Bản 22129883**** Hồ Chí Minh 
                      

950,000  

173 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 07519401**** Hồ Chí Minh 
                      

950,000  

174 Đoàn Thị Hải Nhung 00117703**** Hà Nội 
                      

950,000  

175 PHẠM THỊ ÚT 07719000**** Hồ Chí Minh 
                      

950,000  

 


